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[bookmark: _Toc66266047]I. Tình hình sản xuất ngành CNHT điện – điện tử
[bookmark: _Toc66266048]1.1. Tình hình chung ngành điện – điện tử
Do số ngày làm việc của tháng năm nay ít hơn 8 ngày và ảnh hưởng của dịch Covid-19 tại một số địa phương. Tuy nhiên chỉ số sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học giảm đến 24,1% so tháng trước nhưng tăng 3,2% so cùng kỳ năm 2020. Theo đó, 2 tháng đầu năm 2021 chỉ số sản xuất này đã tăng 21,2% so cùng kỳ năm 2020.
Bảng 1: Tham khảo sản lượng sản xuất một số sản phẩm chủ yếu của ngành điện – điện tử
	Tên sản phẩm
	Đơn vị
tính

	Tháng 2/2021
	2 tháng
năm
2021
	Tháng 2/2021
so với tháng 2/2020 (%)
	2 tháng
năm 2021
so với cùng kỳ
năm 2020 (%)

	Điện thoại di động
	Triệu cái
	15,8
	35,0
	97,3
	101,2

	Linh kiện điện thoại
	Nghìn 
tỷ đồng
	40,0
	95,4
	133,1
	155,7

	Tivi các loại
	Nghìn cái
	1552,0
	3220,3
	143,3
	161,5


 Nguồn: Tổng Cục thống kê
[bookmark: _Toc66266050]1.2. Đối ngành CNHT điện – điện tử
1.2.1. [bookmark: _Toc66266051]Sản xuất
Về sản xuất sản phẩm CNHT ngành điện tử tháng 2/2021: Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, sản lượng tivi sản xuất trong nước tháng 2/2021 đạt 1.552 nghìn chiếc, giảm 7% so với tháng 1/2021 còn so với tháng 2/2020 sản lượng tăng 43,3%; chỉ số sản xuất công nghiệp của ngành sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tháng 2/2021 giảm 24,1% so với tháng trước nhưng lại tăng 3,2% so với tháng 2/2020. Tính chung 2 tháng đầu năm 2021, sản lượng tivi đạt 3.220,3 nghìn chiếc, tăng khá 6,15%; chỉ số sản xuất công nghiệp của ngành sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 21,2% so với cùng kỳ năm 2020.


Bảng 2: Sản lượng sản xuất một số sản phẩm CNHT của ngành điện - điện tử trong tháng 02/2021
	Tên sản phẩm
	ĐVT
	Tháng 2/2021
	So tháng 1/2021 (%)
	So tháng 2/2020 (%)
	2T/2021
	So với 2T/2020 (%)

	Thiết bị điện dùng cho hệ thống đường dây điện thoại, điện báo và hệ thống thông tin điện tử
	Triệu đồng
	44.958.729
	-27,60
	33,17
	107.059.411
	55,86

	Óng camera truyền hình; bộ chuyển đổi hình ảnh và bộ tăng cường hình ảnh; ống đèn âm cực quang điện khác
	Chiếc
	22.280.228
	-25,22
	29,56
	52.073.780
	28,08

	Loa đã hoặc chưa lắp vào hộp loa
	Cái
	18.680.091
	-17,12
	-10,14
	41.219.351
	6,93

	Dịch vụ sản xuất linh kiện điện tử
	Triệu đồng
	8.443.557
	-45,22
	-9,94
	23.858.154
	35,61

	Tai nghe không nối với micro
	Cái
	4.018.000
	6,95
	-9,69
	7.774.935
	-21,97

	Máy thu hình (Tivi,...)
	Cái
	1.552.024
	-6,97
	43,30
	3.220.321
	58,05

	Màn hình khác (trừ loại sử dụng với máy xử lý dữ liệu tự động)
	Cái
	1.011.393
	-5,95
	19,25
	2.086.723
	12,08

	Bộ nguồn cấp điện liên tục (UPS) dùng cho các thiết bị xử lý dữ liệu tự động, máy phụ trợ của chúng và thiết bị viễn thông
	Chiếc
	1.024.326
	-1,61
	27,88
	2.065.417
	30,00

	Mạch điện tử tích hợp
	1000 chiếc
	771.632
	-23,43
	5,74
	1.779.366
	25,41

	Bộ phận của các linh kiện điện tử khác chưa được phân vào đâu
	Kg
	679.068
	-34,53
	-22,24
	1.716.263
	-2,58

	Dịch vụ sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác
	Triệu đồng
	695.338
	-27,71
	-10,55
	1.657.177
	18,94

	Thiết bị bảo vệ mạch điện khác dùng cho điện áp ≤ 1000 V chưa được phân vào đâu
	Cái
	485.595
	-34,17
	-54,31
	1.223.274
	-42,80

	Máy tính bảng có giá từ 3 đến dưới 6 triệu
	Cái
	390.000
	-1,77
	165,48
	787.047
	119,68

	Máy tính bảng có giá dưới 3 triệu
	Cái
	185.000
	-6,88
	-62,03
	383.662
	-69,35

	Máy in offset, in theo tờ, loại sử dụng trong văn phòng
	Chiếc
	78.044
	-41,93
	-21,78
	212.439
	8,95

	Máy tính bảng có giá từ 6 - dưới 10 triệu
	Cái
	88.000
	-1,49
	-5,40
	177.329
	-2,71

	Pin khác
	1000 viên 
	29.427
	-12,88
	-3,35
	63.206
	10,83

	Dây cách điện đơn dạng cuộn bằng đồng
	Tấn
	23.910
	-19,39
	-7,75
	53.571
	2,01

	Dây dẫn điện khác dùng cho hiệu điện thế ≤ 1000V
	Tấn
	14.648
	-18,03
	8,27
	32.519
	30,74

	Cáp đồng trục và dây dẫn điện đồng trục khác
	Tấn
	13.013
	-25,61
	25,55
	30.506
	47,02

	Bộ phận của máy in sử dụng các bộ phận in như khuôn in, trục lăn và các bộ phận in khác, trừ máy in offset loại sử dụng trong văn phòng
	Tấn
	1.200
	-22,54
	0,64
	2.750
	22,54

	Bộ phận của máy tính, máy tính tiền, máy đóng dấu miễn cước bưu phí, máy bán vé và các máy tương tự, có gắn với bộ phận tính toán (trừ máy bán hàng, máy ATM và các máy tương tự)
	Tấn
	101
	-31,41
	-7,44
	248
	20,08

	Ắc quy điện bằng axít - chì dùng để khởi động động cơ pittông
	1000 Kwh
	30
	-21,48
	67,24
	69
	101,17


Nguồn: Tổng hợp từ số liệu thống kê sơ bộ từ Tổng cục Thống kê 
[bookmark: _Toc66266052]1.2.2. Tiêu thụ
Tình hình tiêu thụ các sản phẩm CNHT của ngành điện – điện tử trong tháng 1/2021: Phần lớn các sản phẩm có lượng tiêu thu tăng như: Thiết bị điện dùng cho hệ thống đường dây điện thoại, điện báo và hệ thống thông tin điện tử; Óng camera truyền hình; bộ chuyển đổi hình ảnh và bộ tăng cường hình ảnh; ống đèn âm cực quang điện khác; Loa đã hoặc chưa lắp vào hộp loa … Trong khi một số sản phẩm CNHT khác giảm như: Tai nghe không nối với micro; hoặc thiết bị bảo vệ mạch điện khác dùng cho điện áp ≤ 1000 V chưa được phân vào đâu…
Bảng 3: Sản lượng tiêu thụ một số sản phẩm CNHT của ngành điện - điện tử trong tháng 01/2021
	Tên sản phẩm
	ĐVT
	Tháng 1/2021
	So tháng 12/2020 (%)
	So tháng 2/2020 (%)

	Thiết bị điện dùng cho hệ thống đường dây điện thoại, điện báo và hệ thống thông tin điện tử
	Triệu đồng
	60.953.488
	-21,46
	60,97

	Óng camera truyền hình; bộ chuyển đổi hình ảnh và bộ tăng cường hình ảnh; ống đèn âm cực quang điện khác
	Chiếc
	28.680.612
	8,80
	32,56

	Loa đã hoặc chưa lắp vào hộp loa
	Cái
	21.928.203
	-3,79
	17,31

	Dịch vụ sản xuất linh kiện điện tử
	Triệu đồng
	15.393.263
	2,39
	100,04

	Tai nghe không nối với micro
	Cái
	3.832.115
	-3,70
	-28,03

	Máy thu hình (Tivi,...)
	Cái
	1.599.799
	-3,19
	33,60

	Màn hình khác (trừ loại sử dụng với máy xử lý dữ liệu tự động)
	Cái
	1.053.578
	-10,24
	13,42

	Bộ nguồn cấp điện liên tục (UPS) dùng cho các thiết bị xử lý dữ liệu tự động, máy phụ trợ của chúng và thiết bị viễn thông
	Chiếc
	1.041.091
	-19,25
	24,95

	Bộ phận của các linh kiện điện tử khác chưa được phân vào đâu
	Kg
	1.037.196
	7,58
	15,98

	Dịch vụ sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác
	Triệu đồng
	961.839
	6,04
	56,16

	Thiết bị bảo vệ mạch điện khác dùng cho điện áp ≤ 1000 V chưa được phân vào đâu
	Cái
	812.850
	38,22
	-22,90

	Mạch điện tử tích hợp
	1000 chiếc
	637.620
	7,64
	42,95

	Máy tính bảng có giá từ 3 đến dưới 6 triệu
	Cái
	403.332
	4,38
	89,52

	Máy tính bảng có giá dưới 3 triệu
	Cái
	194.519
	-12,70
	-74,66

	Máy in offset, in theo tờ, loại sử dụng trong văn phòng
	Chiếc
	137.769
	9,93
	47,31

	Máy tính bảng có giá từ 6 - dưới 10 triệu
	Cái
	103.926
	16,95
	9,52

	Pin khác
	1000 viên 
	32.444
	8,91
	13,43

	Dây cách điện đơn dạng cuộn bằng đồng
	Tấn
	26.289
	-5,08
	7,02

	Cáp đồng trục và dây dẫn điện đồng trục khác
	Tấn
	17.444
	12,16
	59,87

	Dây dẫn điện khác dùng cho hiệu điện thế ≤ 1000V
	Tấn
	17.242
	-2,71
	39,35

	Bộ phận của máy in sử dụng các bộ phận in như khuôn in, trục lăn và các bộ phận in khác, trừ máy in offset loại sử dụng trong văn phòng
	Tấn
	1.574
	3,66
	50,79

	Bộ phận của máy tính, máy tính tiền, máy đóng dấu miễn cước bưu phí, máy bán vé và các máy tương tự, có gắn với bộ phận tính toán (trừ máy bán hàng, máy ATM và các máy tương tự)
	Tấn
	137
	-5,71
	39,85

	Ắc quy điện bằng axít - chì dùng để khởi động động cơ pittông
	1000 Kwh
	38
	-4,78
	263,48


Nguồn: Tổng hợp từ số liệu thống kê sơ bộ từ Tổng cục Thống kê
[bookmark: _Toc66266053]II. Hoạt động thương mại đối các sản phẩm CNHT ngành điện – điện tử
[bookmark: _Toc66266054]2.1. Hoạt động xuất khẩu các sản phẩm CNHT ngành điện – điện tử
- Đối mặt hàng điện thoại các loại và linh kiện
Tháng 2/2021, xuất khẩu điện thoại và linh kiện của Việt Nam đạt trên 3,67 tỷ USD, giảm 39,67% so với tháng 1/2021 còn so với tháng 2/2020 giảm 24,44%. Tính đến hết 02 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu điện thoại và linh kiện của nước ta đạt 9,77 tỷ USD, tăng 29,25% so với cùng kỳ năm 2020 và chiếm trên 20,06%% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của nước ta trong 02 tháng đầu năm 2021. 
Biểu đồ 1: Kim ngạch xuất khẩu mặt hàng điện thoại và linh kiện giai đoạn 2018 - 2021 (ĐVT: triệu USD)
 
Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan
Trong tháng 2/2021 xuất khẩu linh kiện, phụ kiện điện thoại đạt trên 2,3 tỷ USD, so với tháng 1/2021 giảm 19,41% nhưng lại tăng 98,93% so với tháng 2/2020. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2021, tổng kim ngạch xuất khẩu linh kiện, phụ kiện điện thoại của nước ta đạt trên 19,36 tỷ USD, tăng 22,97% so với cùng kỳ năm 2020.
Việc xuất khẩu mặt hàng điện thoại và linh kiện tiếp tục gia tăng về kim ngạch và chiếm tỷ trọng cao trong xuất khẩu không chỉ có ý nghĩa trước mắt là góp phần tăng kim ngạch xuất khẩu. Trên bình diện dài hạn, nó có thể làm bật lên những lợi thế so sánh mới cho hàng xuất khẩu và tạo ra những dư địa mới cho thương hiệu hàng hóa sản xuất tại Việt Nam bên cạnh những mặt hàng truyền thống lâu nay, hoặc có xu hướng bão hòa, hoặc gặp những bất lợi liên quan đến các rào cản thương mại.
Tuy nhiên, đi đôi với kim ngạch xuất khẩu, kim ngạch nhập khẩu cũng tăng rất mạnh, thậm chí với tốc độ tăng cao hơn kim ngạch xuất khẩu ở cả điện thoại nguyên chiếc và linh kiện điện thoại. 


Bảng 4: Tham khảo một số chủng loại linh kiện điện thoại xuất khẩu 
	Chủng loại
	Tháng 2/2021 (Triệu USD)
	So tháng 1/2021 (%)
	So tháng 2/2020 (%)

	Tổng
	2.305,46
	-19,41
	98,93

	Linh kiện điện thoại Samsung
	90,64
	-2,23
	29,83

	Linh kiện điện thoại LG
	13,89
	51,18
	524,18

	Linh kiện điện thoại Xiaomi
	0,17
	-9,50
	19.536,58

	Linh kiện điện thoại Asus
	0,10
	-42,15
	228,21

	Linh kiện điện thoại Sony
	0,10
	255,12
	-93,14

	Linh kiện điện thoại Nokia
	0,05
	457,11
	-76,85

	Linh kiện điện thoại Iphone
	0,02
	611,83
	-59,71

	Linh kiện điện thoại loại khác
	2.200,50
	-20,23
	102,76


Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan

- Đối mặt hàng máy tính và linh kiện
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải Quan, kim ngạch xuất khẩu máy tính và linh kiện điện tử trong tháng 2/2021 đạt trên 3,37 tỷ USD, giảm 13,41% so với tháng trước nhưng lại tăng 22,97% so tháng 2/2020. Tính chung 02 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu máy tính và linh kiện điện tử đạt 7,26 tỷ USD, tăng 34,66% so với cùng kỳ năm 2020 và chiếm trên 14,91% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của nước ta. 
Biểu đồ 2: Kim ngạch xuất khẩu mặt hàng máy tính và linh kiện điện tử giai đoạn 2018-2021 (ĐVT: triệu USD)
Ư 
Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan


Bảng 5: Tham khảo một số chủng loại mặt hàng máy tính và linh kiện điện tử xuất khẩu trong tháng 2/2021
	Chủng loại
	Tháng 2/2021  (Triệu USD)
	So tháng 12/2020 (%)
	So tháng 2/2020 (%)

	Bộ vi xử lý
	1.072,82
	-23,04
	38,89

	Màn hình các loại và linh kiện
	543,62
	-13,35
	13,65

	Đi ốt - thiết bị bán dẫn
	434,33
	15,44
	-4,48

	Máy tính xách tay, máy tính bảng
	425,94
	31,68
	120,99

	Máy in, máy photocopy và LK
	303,01
	-12,59
	25,15

	Bộ nhớ
	250,14
	-20,60
	70,65

	Thiết bị âm thanh
	199,10
	2,65
	-25,03

	Tivi
	195,68
	13,77
	47,45

	Mạch các loại
	122,22
	2,30
	-37,57

	Vi mạch tích hợp
	53,34
	-29,10
	-57,09

	Máy scan, máy quyét
	45,97
	2,65
	32,96

	Thiết bị chuyển đổi tín hiệu
	36,42
	-41,49
	-17,99

	Card các loại và linh kiện
	27,18
	-50,06
	89,91

	Máy tính để bàn
	26,12
	-23,15
	296,84

	Thiết bị thu phát
	23,44
	-15,43
	3,95

	Ổ đĩa vi tính
	13,52
	-35,31
	-19,62

	Bo mạch
	12,23
	-29,73
	174,89

	Camera - máy ảnh và linh kiện
	8,45
	-17,96
	-97,02

	Tụ các loại
	8,13
	-11,71
	98,82

	Chuột máy tính
	7,31
	-19,48
	-63,22

	Thiết bị khuếch đại
	6,42
	-19,99
	132,31

	Micro
	5,49
	22,09
	-11,69

	Điện trở
	3,83
	-7,62
	-80,27

	Pin máy tính
	2,66
	45,95
	

	Máy chiếu
	0,88
	-39,35
	-15,99

	Chíp khuếch đại
	0,45
	-59,68
	-32,66

	Tinh thể điện áp
	0,42
	12,90
	461,89

	Máy nghe nhạc
	0,20
	-71,41
	-87,38

	Đầu đọc đĩa, thẻ và linh kiện
	0,08
	-88,00
	-97,27

	Vỏ máy tính
	0,04
	-64,37
	-98,14

	Bộ cộng hưởng
	0,01
	-45,41
	4,70


Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan
[bookmark: _Toc66266055]2.2. Hoạt động nhập khẩu các sản phẩm CNHT ngành điện – điện tử
- Đối mặt hàng điện thoại và linh kiện
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 2/2021 nhập khẩu điện thoại và linh kiện của nước ta đạt trên 1,24 tỷ USD, giảm 45,63% so với tháng 1/2021 nhưng lại tăng 32,37% so với tháng 2/2020. Tính đến hết 02 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu điện thoại của cả nước đạt 3,53 tỷ USD, tăng mạnh 69,93% so với cùng kỳ năm 2020 và chiếm trên 7,5% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước.
Biểu đồ 3: Kim ngạch nhập khẩu mặt hàng điện thoại và linh kiện giai đoạn 2018  2021 (ĐVT: triệu USD)

Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan
Nhập khẩu linh kiện, phụ kiện điện thoại tháng 2/2021 đạt trên 1,73 tỷ USD, giảm 6,54% so với tháng trước nhưng lại tăng mạnh 82,22% so với tháng 2/2020. Tính đến 2 tháng đầu hết năm 2021, kim ngạch nhập khẩu linh kiện, phụ kiện điện thoại của nước ta đạt trên 14,78 tỷ USD, tăng 16,82% so với cùng kỳ năm 2020. 
Trong tháng 2/2021, thị trường cung cấp linh kiện điện thoại lớn nhất cho Việt Nam là Hàn Quốc và thị trường Trung. Nguyên nhân Việt Nam nhập khẩu nhiều linh kiện điện thoại từ các thị trường này là do nhiều hãng điện thoại của các nước đầu tư lắp ráp điện thoại tại Việt Nam trong khi khả năng cung ứng linh kiện tại Việt Nam còn hạn chế.
- Với nhóm linh kiện điện thoại, kim ngạch nhập khẩu tăng mạnh cho thấy công nghiệp hỗ trợ ngành này tuy đã có chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn khoảng cách xa so với nhu cầu của các nhà máy. Với những nỗ lực không ngừng của Samsung nhằm tăng cường năng lực cung ứng các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam, hi vọng trong trung và dài hạn, kim ngạch nhập khẩu linh kiện, điện thoại sẽ giảm dần.
Với nhóm điện thoại nguyên chiếc, kim ngạch nhập khẩu tiếp tục tăng cao do nhiều hãng điện thoại trong đó có Xiaomi của Trung Quốc, liên tục đưa ra các mẫu mới giá rẻ, tính năng phù hợp với đông đảo giới trẻ Việt Nam hiện nay. 
Điểm đáng chú ý, kim ngạch nhập khẩu điện thoại hiệu Samsung tăng rất mạnh trong khi đây cũng là nhãn hiệu điện thoại di động Việt Nam xuất khẩu được nhiều nhất. Đây là điểm cần chú ý bởi có thể là hiện tượng tạm nhập, tái xuất của hãng này. Trong trường hợp sản phẩm nhập khẩu được tiêu thụ trong nước, các cơ quan quản lý Nhà nước cần nghiên cứu các chính sách nhằm hạn chế nhập khẩu, góp phần tăng tiêu thụ sản phẩm sản xuất trong nước và giảm nhập siêu.
Bảng 6: Tham khảo một số chủng loại mặt hàng linh kiện điện thoại nhập khẩu 
	Chủng loại
	Tháng 2/2021 (Triệu USD)
	So tháng 1/2021 (%)
	So tháng 2/2020 (%)

	Tổng
	1.733,50
	-6,54
	82,22

	Linh kiện điện thoại LG
	46,00
	16,19
	-67,47

	Linh kiện điện thoại Samsung
	0,89
	-38,16
	202,96

	Linh kiện điện thoại Nokia
	0,15
	0,49
	70,91

	Linh kiện điện thoại Huawei
	0,12
	110,07
	-87,44

	Linh kiện điện thoại Iphone
	0,09
	337,90
	-29,08

	Linh kiện điện thoại Motorola
	0,06
	-86,26
	-64,02

	Linh kiện điện thoại Masstel
	0,01
	67,74
	-45,47

	Linh kiện điện thoại loại khác
	1.686,17
	-7,00
	108,83


Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan

- Đối mặt hàng máy tính và linh kiện
Tháng 2/2021 nhập khẩu máy tính và linh kiện điện tử của nước ta đạt trên 4,92 tỷ USD, giảm 12,91% so với tháng trước nhưng lại tăng 10,61% so với tháng 2/2020. Tính đến hết 02 tháng đầu năm 2021, kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này đạt 10,58 tỷ USD, tăng 21,88% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 22,48% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước.


Biểu đồ 4: Kim ngạch nhập khẩu mặt hàng máy tính và linh kiện điện tử giai đoạn 2018 - 2021 (ĐVT: triệu USD)
Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan
Bảng 7: Tham khảo một số chủng loại mặt hàng máy tính và linh kiện điện tử nhập khẩu tháng 2/2021
	Chủng loại
	Tháng 2/2021  (Triệu USD)
	So tháng 12/2020 (%)
	So tháng 2/2020 (%)

	Bộ vi xử lý
	1.495,28
	3,21
	42,46

	Vi mạch tích hợp
	1.430,49
	-21,15
	-15,56

	Màn hình các loại và linh kiện
	583,70
	-7,74
	75,10

	Bộ nhớ
	506,09
	27,19
	143,42

	Mạch các loại
	411,43
	2,12
	4,31

	Đi ốt - thiết bị bán dẫn
	372,95
	-56,15
	-4,71

	Bo mạch
	136,42
	30,56
	95,05

	Tụ các loại
	108,79
	-9,36
	4,15

	Thiết bị âm thanh
	80,89
	-0,98
	-50,15

	Chíp khuếch đại
	71,27
	139,82
	58,63

	Máy in, máy photocopy và LK
	68,80
	-11,14
	-16,68

	Tivi
	56,88
	49,07
	631,08

	Máy tính xách tay, máy tính bảng
	54,58
	-14,85
	69,22

	Chuột máy tính
	45,23
	-25,80
	-27,65

	Máy tính để bàn
	38,76
	-29,08
	116,10

	Ổ đĩa vi tính
	35,57
	-7,61
	140,28

	Điện trở
	23,97
	4,77
	-34,55

	Micro
	23,12
	69,61
	50,28

	Card các loại và linh kiện
	23,00
	-7,73
	832,84

	Thiết bị thu phát
	13,39
	-12,92
	-9,70

	Tinh thể điện áp
	13,18
	21,98
	110,21

	Pin máy tính
	6,82
	-19,73
	

	Máy scan, máy quyét
	5,78
	-37,99
	-5,24

	Thiết bị khuếch đại
	4,45
	15,29
	25,46

	Thiết bị chuyển đổi tín hiệu
	2,74
	-51,10
	-27,40

	Máy chiếu
	1,80
	-37,96
	-27,81

	Máy nghe nhạc
	1,32
	-46,27
	108,95

	Đầu đọc đĩa, thẻ và linh kiện
	0,38
	-54,90
	-69,73

	Vỏ máy tính
	0,32
	-42,56
	-5,54

	Camera - máy ảnh và linh kiện
	0,19
	88,36
	-99,93

	Lò vi sóng và thiết bị
	0,15
	1.419,18
	228,28

	Bộ cộng hưởng
	0,12
	-85,38
	-86,42

	Đèn điện tử
	0,08
	31,71
	-78,01

	Cuộn dao động
	0,04
	39,00
	1.121,41
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[bookmark: _Toc66266057]2.3. Một số nhận định, dự báo
[bookmark: _Toc66266058]-  Trong khi nhiều ngành sản xuất bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 thì lĩnh vực sản xuất điện tử vẫn tăng trưởng khá. Điều này thể hiện ở cả về chỉ số sản xuất công nghiệp lẫn kim ngạch xuất khẩu trong nửa đầu năm nay so với cùng kỳ. Dự báo những tháng cuối năm, ngành sản xuất điện tử vẫn bị ảnh hưởng lớn do diễn biến dịch bệnh phức tạp có khả năng làm sụt giảm nhu cầu tiêu thụ sản phẩm điện tử tại các thị trường Mỹ và châu Âu.
- Trong thời gian gần đây, đặc biệt do ảnh hưởng của chiến tranh thương mại Mỹ – Trung, ngành sản xuất điện tử, điện thoại có nhiều cơ hội đón làn sóng đầu tư từ các tập đoàn công nghệ lớn dịch chuyển sang Việt Nam. Hiện nay Samsung là tập đoàn sản xuất điện tử, điện thoại lớn nhất của nước ta. Doanh thu và sản lượng toàn cầu của Samsung giảm mạnh trong năm 2020 và dự báo tiếp tục giảm trong năm 2021 do ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19 đến kinh tế thế giới, trong đó có ngành điện tử.
Dù vậy, ngành sản xuất điện tử, điện thoại của Việt Nam vẫn giữ được sự ổn định và từng bước phục hồi. Đây là những tín hiệu đáng mừng, dự báo một năm tăng trưởng mạnh mẽ của ngành điện tử và đem lại nhiều đóng góp lớn cho quá trình khôi phục và đạt mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2021
III. Các hoạt động hợp tác sản xuất, đầu tư, thương mại sản phẩm CNHT ngành điện – điện tử
* Xây dựng CNHT điện tử có giá trị gia tăng cao phụ thuộc doanh nghiệp FDI
Theo đánh giá của Bộ Công thương, thực tế là sự phát triển ấn tượng của ngành CNHT điện tử Việt Nam những năm qua chủ yếu do thu hút sự đầu tư lớn từ các tập đoàn đa quốc gia, nhất là các tập đoàn từ Hàn Quốc, Nhật Bản. Các dự án đầu tư bằng vốn FDI vào lĩnh vực sản xuất điện tử đang chiếm tới 95% tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành hàng này. Trong khi đó, năng lực các doanh nghiệp nội địa trong ngành còn nhiều hạn chế, chất lượng, mẫu mã sản phẩm chưa đáp ứng được yêu cầu cao của thị trường. Nhiều doanh nghiệp điện tử nội địa có tiếng trước đây đang có xu hướng phát triển chậm lại hoặc mất dần thương hiệu và chiếm thị phần nhỏ. Mặc dù một số nhãn hiệu điện tử trong nước mới nổi như điện thoại BPhone, Vsmart, Viettel,... nhưng thị trường điện - điện tử dân dụng trong nước chủ yếu vẫn do các thương hiệu của nước ngoài chiếm lĩnh. Mặt khác, tỷ lệ nội địa hóa ngành điện tử hiện cũng rất thấp, chỉ khoảng 5% đến 10%. 
Các sản phẩm điện tử trên thị trường trong nước phần lớn là hàng nhập khẩu nguyên chiếc hoặc lắp ráp linh kiện nhập khẩu. Các doanh nghiệp CNHT ngành điện tử trong nước dù có tham gia vào chuỗi giá trị của ngành, nhưng mới cung cấp được các sản phẩm đơn giản có giá trị, hàm lượng công nghệ thấp.
Tập trung đầu tư nghiên cứu - phát triển
Để giải quyết những thách thức mà ngành điện tử Việt Nam đang phải đối mặt, các chuyên gia kiến nghị cần sớm xây dựng kế hoạch hình thành ngành điện tử có giá trị gia tăng cao hơn. Thực tế hiện nay, ngành công nghiệp điện tử Việt Nam chỉ chuyên lắp ráp các bộ phận và gia công đơn giản; các hợp phần hay thiết bị chuyên ngành vẫn chưa đạt được bất kỳ tiến bộ nào. Hầu hết các công ty Việt Nam đều phụ thuộc vào nhập khẩu bộ phận và thiết bị chính. Việt Nam cũng chưa có viện nghiên cứu hoặc chuyên gia về máy móc linh kiện hay các công nghệ then chốt. Do đó, chúng ta cần tập trung hình thành các trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D), không chỉ cho phần cứng mà cả phần mềm, hay nói cách khác hai lĩnh vực này phải hội tụ. Chính sách hỗ trợ R&D có thể được thực hiện thông qua phát triển nghiên cứu có trọng tâm cho phần mềm, hỗ trợ nghiên cứu hợp tác chung của các công ty, giữa các tập đoàn lớn cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyên về lĩnh vực này có thể tạo ra các hệ sinh thái, mạng lưới sáng tạo thông qua giáo dục, đào tạo về phần mềm, kích hoạt mạng lưới, mở rộng các diễn đàn chuyên môn,... Hoạt động này có thể được cơ quan nhà nước khởi xướng một cách độc lập hoặc hợp tác với cơ quan khác. Do vậy, một hệ sinh thái doanh nghiệp bền vững với những phát kiến sáng tạo được đưa vào liên tục có thể được hình thành. Chính phủ sẽ đóng vai trò quan trọng để thúc đẩy, tạo ra các sáng kiến, cung cấp công nghệ và quản lý với những hỗ trợ từ các trường đại học hoặc các chuyên gia có kinh nghiệm trong ngành.
Ngành công nghiệp điện tử cần thay đổi từ sản xuất lắp ráp đơn giản sang một nền sản xuất chế tạo có giá trị gia tăng cao hơn với trọng tâm là các thiết bị và linh kiện chính; tập trung đầu tư vào phát triển kỹ thuật cho các vật liệu và linh kiện quan trọng. Để thực hiện những kế hoạch đó, trước mắt, cần cải thiện năng suất lao động thông qua đổi mới sáng tạo về kỹ thuật. Một số điều kiện cũng cần được đáp ứng cho các doanh nghiệp khởi nghiệp và doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể tham gia đổi mới kỹ thuật, chính họ sẽ xây dựng mối quan hệ với các tập đoàn lớn sở hữu nền tảng tiên tiến cho sáng tạo và phát triển hơn nữa. Ở đây, chính sách hợp tác giữa các tập đoàn và doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng cần được tăng cường. Mặt khác, cần củng cố, thúc đẩy các sản phẩm có giá trị gia tăng cao như màn hình, chất bán dẫn và linh kiện điện tử. Nguồn lực cho sản xuất các sản phẩm có vòng đời lâu dài này đòi hỏi đầu tư lớn cũng như mất khoảng 10 đến 20 năm để cất cánh, nhưng sẽ góp phần tạo ra nhiều việc làm có giá trị gia tăng cao và tăng trưởng kinh tế. Đầu tư liên tục là cần thiết để cải thiện năng lực cũng như khoa học - công nghệ và muốn sở hữu một ngành điện tử có giá trị gia tăng cao, đòi hỏi phải có một chiến lược hỗ trợ lâu dài.
* Bảng 8: Tham khảo một số doanh nghiệp xuất khẩu mặt hàng linh kiện điện thoại đạt kim ngạch cao trong tháng
	STT
	Tên doanh nghiệp

	1
	Công Ty Tnhh Samsung Electronics Việt Nam

	2
	Công Ty Tnhh Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên

	3
	Công Ty Tnhh Samsung Display Việt Nam

	4
	Công Ty Tnhh Lg Display Việt Nam Hải Phòng

	5
	Công Ty Tnhh Lg Electronics Việt Nam Hải Phòng

	6
	Công Ty Tnhh Lg Innotek Việt Nam Hải Phòng

	7
	Công Ty Tnhh Sr Tech

	8
	Công Ty Tnhh Dreamtech Việt Nam

	9
	Công Ty Tnhh Willtech Vina

	10
	Công Ty Tnhh Vds Việt Nam

	11
	Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Fushan Technology (Việt Nam)

	12
	Công Ty Tnhh Samsung Electro-Mechanics Việt Nam

	13
	Công Ty Tnhh Intops Việt Nam

	14
	Công Ty Tnhh Sr Tech Vina

	15
	Công Ty Tnhh Jdi Telecom Vina

	16
	Công Ty Tnhh New One Tech

	17
	Công Ty Tnhh Funing Precision Component

	18
	Công Ty Tnhh Si Flex Việt Nam

	19
	Công Ty Tnhh Bhflex Vina

	20
	Công Ty Tnhh Interflex Vina

	21
	Công Ty Tnhh Thương Mại Và Dịch Vụ Saritech

	22
	Công Ty Tnhh S-Mac Vina

	23
	Công Ty Tnhh Hosiden Việt Nam ( Bắc Giang)

	24
	Công Ty Tnhh Elentec Việt Nam

	25
	Công Ty Tnhh Mobase Việt Nam

	26
	Công Ty Tnhh Doosun Việt Nam

	27
	Công Ty Tnhh Partron Vina

	28
	Công Ty Tnhh Samkwang Vina

	29
	Công Ty Tnhh Doosung Tech Vietnam

	30
	Công Ty Tnhh Essa Hi - Tech

	31
	Công Ty Tnhh Hanoi Mobilityplus

	32
	Công Ty Tnhh User  Interface Technology Việt Nam

	33
	Công Ty Tnhh Công Nghệ Namuga Phú Thọ

	34
	Công Ty Tnhh Fuhong Precision  Component (Bắc Giang)

	35
	Công Ty Tnhh Panasonic System Networks Việt Nam

	36
	Công Ty Cổ Phần Uil Việt Nam

	37
	Công Ty Tnhh Mcnex Vina

	38
	Công Ty Tnhh Rftech Thái Nguyên

	39
	Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Chitwing Việt Nam

	40
	Công Ty Tnhh Ace Antenna

	41
	Công Ty Cổ Phần Nghiên Cứu Và Sản Xuất Vinsmart

	42
	Công Ty Tnhh Emw Việt Nam

	43
	Công Ty Tnhh Seojin Vina

	44
	Công Ty Tnhh Synopex Việt Nam

	45
	Công Ty Tnhh Khvatec Hanoi

	46
	Công Ty Tnhh Doosung Ems Vina

	47
	Công Ty Tnhh Uniden Việt Nam

	48
	Công Ty Cổ Phần Crucialtec Vina

	49
	Công Ty Tnhh Amo Vina

	50
	Công Ty Tnhh Jeil - Tech Vina


Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan
* Bảng 9: Tham khảo một số doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng linh kiện điện thoại đạt kim ngạch cao trong tháng
	STT
	Tên doanh nghiệp

	1
	Công ty Tnhh Samsung Display Việt Nam

	2
	Công ty Tnhh Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên

	3
	Công ty Tnhh Samsung Electronics Việt Nam

	4
	Công ty Tnhh Lg Display Việt Nam Hải Phòng

	5
	Công ty Tnhh Lg Electronics Việt Nam Hải Phòng

	6
	Công ty Cổ Phần Di Động Thông Minh

	7
	Chi Nhánh Công ty Cổ Phần Giao Nhận Và Vận Chuyển In Do Trần

	8
	Công ty Tnhh Một Thành Viên Kỹ Thuật & Khoa Học Vĩnh Khang

	9
	Công ty Tnhh Essa Hi - Tech

	10
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Fushan Technology (Việt Nam)

	11
	Công ty Tnhh Partron Vina

	12
	Công ty Tnhh Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên - CN TP Hồ Chí Minh

	13
	Công ty Cổ Phần Thế Giới Số

	14
	Công ty Tnhh Funing Precision Component

	15
	Công ty Tnhh Công Nghệ Vivo

	16
	Công ty Tnhh Apple Việt Nam

	17
	Công ty Tnhh Thương Mại Điện Tử R&M

	18
	Công ty Cổ Phần Nghiên Cứu Và Sản Xuất Vinsmart

	19
	Công ty Tnhh Samsung Electro-Mechanics Việt Nam

	20
	Công ty Tnhh Thương Mại Quốc Tế Sao Việt

	21
	Công ty Tnhh Phân Phối Synnex Fpt

	22
	Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thiết Bị Viễn Thông May Mắn

	23
	Cá Nhân - Tổ Chức Không Có Mã Số Thuế

	24
	Công ty Tnhh Fuhong Precision  Component (Bắc Giang)

	25
	Công ty Tnhh Sản Xuất Biel Crystal Việt Nam

	26
	Công ty Tnhh Pntec Vina

	27
	Công ty Cổ Phần Viễn Thông Vtc

	28
	Công ty Tnhh Hosiden Việt Nam ( Bắc Giang)

	29
	Công ty Cổ Phần Cokyvina

	30
	Công ty Cổ Phần Masscom Việt Nam

	31
	Công ty Cổ Phần Uil Việt Nam

	32
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xuất Nhập Khẩu Mobell

	33
	Công ty Cổ Phần Phân Phối Sản Phẩm Công Nghệ Cao Dầu Khí

	34
	Công ty Cổ Phần Hạ Tầng Truyền Dẫn Vintnet

	35
	Công ty Tnhh Công Nghệ Namuga Phú Thọ

	36
	Công ty Tnhh Thiết Bị Viễn Thông Ansv

	37
	Tổng Công ty Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp Vạn Xuân

	38
	Công ty Tnhh Arcadyan Technology (Việt Nam)

	39
	Công ty Cổ Phần Finetek Việt Nam

	40
	Công ty Tnhh Intops Việt Nam

	41
	Công ty Tnhh Uti Vina

	42
	Công ty Cổ Phần Thiết Bị Bưu Điện

	43
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Kyungil Optics Việt Nam

	44
	Công ty Tnhh Ipadshop Việt Nam

	45
	Công ty Tnhh S-Connect Bg Vina

	46
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Chitwing Việt Nam

	47
	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Wiko Việt Nam

	48
	Công ty Tnhh Wnc Việt Nam

	49
	Công ty Tnhh Zunibal Việt Nam

	50
	Công ty Tnhh Dịch Vụ Kỹ Thuật Mạng Và Giải Pháp Nokia Việt Nam


Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan
* Bảng 10: Tham khảo một số doanh nghiệp xuất khẩu mặt hàng linh kiện điện tử đạt kim ngạch cao trong tháng
	STT
	Tên doanh nghiệp

	1
	Cty Tnhh Intel Products Việt Nam

	2
	Công Ty Tnhh Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên

	3
	Công Ty Tnhh Điện Tử Samsung Hcmc Ce Complex

	4
	Công Ty Tnhh Lg Electronics Việt Nam Hải Phòng

	5
	Công Ty Tnhh Vina Solar Technology

	6
	Công Ty Tnhh Lg Display Việt Nam Hải Phòng

	7
	Công Ty Tnhh Mcnex Vina

	8
	Công Ty Tnhh Samsung Display Việt Nam

	9
	Công Ty Tnhh Wonderful Sài Gòn Electrics

	10
	Công Ty Tnhh Power Logics Vina

	11
	Công Ty Tnhh Hanyang Digitech Vina

	12
	Công Ty Tnhh New Wing Interconnect Technology(Bắc Giang)

	13
	Công Ty Tnhh Sản Xuất First Solar Việt Nam

	14
	Công Ty Tnhh Goertek Vina

	15
	Công Ty Tnhh Partron Vina

	16
	Công Ty Tnhh Công Nghiệp Brother Việt Nam

	17
	Công Ty Tnhh Canon Việt Nam - Chi Nhánh Quế Võ

	18
	Công Ty Tnhh Cammsys Việt Nam

	19
	Công Ty Tnhh Samsung Electronics Việt Nam

	20
	Công Ty Tnhh Bhflex Vina

	21
	Công Ty Tnhh Linh Kiện Điện Tử Sei (Việt Nam)

	22
	Công Ty Tnhh Công Nghệ Máy Văn Phòng Kyocera Việt Nam

	23
	Công Ty Tnhh Fuhong Precision  Component (Bắc Giang)

	24
	Công Ty Tnhh Elk Dumo Vina

	25
	Công Ty Tnhh Interflex Vina

	26
	Công Ty Tnhh Aac Technologies Việt Nam

	27
	Công Ty Tnhh Sài Gòn Stec

	28
	Công Ty Tnhh Jabil Việt Nam

	29
	Công Ty Cổ Phần Hnt Vina

	30
	Công Ty Tnhh Mega Step Electronics (Việt Nam)

	31
	Công Ty Tnhh Vina Cell Technology

	32
	Công Ty Tnhh Điện Tử Meiko Việt Nam

	33
	Công Ty Tnhh Ht Solar Việt Nam

	34
	Công Ty Tnhh Optrontec Vina

	35
	Công Ty Tnhh Canon Việt Nam

	36
	Công Ty Tnhh Canon Việt Nam - Chi Nhánh Tiên Sơn

	37
	Công Ty Tnhh Điện Tử Umc Việt Nam

	38
	Công Ty Tnhh Seoul Semiconductor Vina

	39
	Công Ty Tnhh Fuji Xerox Hải Phòng

	40
	Công Ty Tnhh Khoa Học Kỹ Thuật Năng Lượng Mặt Trời Boviet

	41
	Công Ty Tnhh Si Flex Việt Nam

	42
	Công Ty Tnhh Cresyn Hà Nội

	43
	Công Ty Tnhh Samsung Electro-Mechanics Việt Nam

	44
	Công Ty Tnhh Dịch Vụ Is Tech

	45
	Công Ty Tnhh Datalogic Việt Nam

	46
	Công Ty Tnhh Anam Electronics Việt Nam

	47
	Công Ty Tnhh Top Intercube Electronics Vina

	48
	Công Ty Tnhh Young Poong Electronics Vina

	49
	Công Ty Tnhh Công Nghệ Namuga Phú Thọ

	50
	Công Ty Tnhh Haesung Vina


Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan
* Bảng 11: Tham khảo một số doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng linh kiện điện tử đạt kim ngạch cao trong tháng
	STT
	Tên doanh nghiệp

	1
	Cty Tnhh Intel Products Việt Nam

	2
	Công Ty Tnhh Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên

	3
	Công Ty Tnhh Điện Tử Samsung Hcmc Ce Complex

	4
	Công Ty Tnhh Vina Solar Technology

	5
	Công Ty Tnhh Lg Display Việt Nam Hải Phòng

	6
	Công Ty Tnhh Samsung Display Việt Nam

	7
	Công Ty Tnhh Hanyang Digitech Vina

	8
	Công Ty Tnhh Sản Xuất First Solar Việt Nam

	9
	Công Ty Tnhh Công Nghiệp Brother Việt Nam

	10
	Công Ty Tnhh New Wing Interconnect Technology(Bắc Giang)

	11
	Công Ty Tnhh Canon Việt Nam - Chi Nhánh Quế Võ

	12
	Công Ty Tnhh Lg Electronics Việt Nam Hải Phòng

	13
	Công Ty Tnhh Goertek Vina

	14
	Công Ty Tnhh Samsung Electronics Việt Nam

	15
	Công Ty Tnhh Funing Precision Component

	16
	Công Ty Tnhh Mcnex Vina

	17
	Công Ty Tnhh Linh Kiện Điện Tử Sei (Việt Nam)

	18
	Công Ty Tnhh Công Nghệ Máy Văn Phòng Kyocera Việt Nam

	19
	Công Ty Tnhh Jabil Việt Nam

	20
	Công Ty Tnhh Power Logics Vina

	21
	Công Ty Tnhh Fuhong Precision  Component (Bắc Giang)

	22
	Công Ty Tnhh Fuji Xerox Hải Phòng

	23
	Công Ty Tnhh Canon Việt Nam

	24
	Công Ty Tnhh Olympus Việt Nam

	25
	Công Ty Tnhh Mega Step Electronics (Việt Nam)

	26
	Công Ty Tnhh Dịch Vụ Hải Bối

	27
	Công Ty Tnhh Aac Technologies Việt Nam

	28
	Công Ty Tnhh Canon Việt Nam - Chi Nhánh Tiên Sơn

	29
	Công Ty Tnhh Compal ( Việt Nam )

	30
	Công Ty Tnhh Khoa Học Kỹ Thuật Năng Lượng Mặt Trời Boviet

	31
	Công Ty Tnhh Green Wing Solar Technology

	32
	Công Ty Tnhh Điện Tử Meiko Việt Nam

	33
	Công Ty Tnhh Seoul Semiconductor Vina

	34
	Công Ty Tnhh Chế Tạo Canadian Solar Việt Nam

	35
	Công Ty Tnhh Young Poong Electronics Vina

	36
	Công Ty Cổ Phần Hnt Vina

	37
	Công Ty Tnhh Datalogic Việt Nam

	38
	Công Ty Tnhh Anam Electronics Việt Nam

	39
	Công Ty Tnhh Ht Solar Việt Nam

	40
	Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn On Semiconductor Việt Nam

	41
	Công Ty Tnhh Yokowo Việt Nam

	42
	Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tohoku Pioneer Việt Nam

	43
	Công Ty Tnhh Inkel Việt Nam

	44
	Công Ty Tnhh Cammsys Việt Nam

	45
	Công Ty Cổ Phần Vietnam Sunergy

	46
	Công Ty Tnhh Hanwha Techwin Security Việt Nam

	47
	Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Unigen Việt Nam Hà Nội

	48
	Công Ty Tnhh Cresyn Hà Nội

	49
	Công Ty Tnhh Greystone Data Systems Việt Nam

	50
	Công Ty Tnhh Điện Tử Foster (Bắc Ninh)


Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan

	Cán bộ theo dõi




Nguyễn Bích Thủy
	Người thực hiện
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